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1. Giới thiệu 
[bookmark: _Hlk107321875]Giáo dục giữ vai trò đặc biệt trong việc hình thành và hoàn thiện nhân cách của con người bởi “giáo dục là quá trình đào tạo con người một cách có mục đích, nhằm chuẩn bị cho họ tham gia đời sống xã hội, tham gia lao động sản xuất, bằng cách truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử - xã hội của loài người, hướng con người đến với những chuẩn mực đạo lí…” [1, tr.145]. Với vai trò giáo dục, văn chương được thừa nhận là một trong những công cụ giáo dục đặc biệt quan trọng, góp phần làm cho con người sống tốt hơn, hoàn thiện hơn về nhân cách. Macxim Gorki đã khẳng định:“Mỗi cuốn sách (trong đó có sách văn chương) đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần Con Người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống ấy” [2, tr.45].  
Ở Việt Nam, quan niệm “văn dĩ tải đạo” trong văn học thời kì trung đại chính là một minh chứng rõ nét cho việc đề cao ý nghĩa giáo dục của văn chương. Vũ Quỳnh đã từng nói: “Văn chương có khả năng khuyến điều thiện, răn điều ác, bỏ giả, theo thật” [3, tr.10]. Đến văn chương hiện đại, văn học cũng trở thành một công cụ giáo dục hiệu quả phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước, phát triển con người:  “Nay ở trong thơ nên có thép/Nhà thơ cũng phải biết xung phong” (Cảm hứng đọc “Thiên gia thi”, Nam Trân dịch). Hay:“Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy” [4]. Như vậy, giáo dục là một trong những chức năng đặc biệt quan trọng của văn chương. 
Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) đã để lại một di sản văn học “có sức sống lâu bền, độc đáo nhưng vẫn mang tính quy luật sâu sắc - quy luật trong sự vận động của một quá trình văn học và sự vận động của những giá trị theo thời gian. Biện chứng của các giá trị rút ra từ di sản văn học Nguyễn Đình Chiểu là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hậu thế” [5, tr.15]. Cùng quan điểm đó, tác giả Đoàn Lê Giang đã nhấn mạnh 4 phương diện được coi là di sản quý báu mà Nguyễn Đình Chiểu đã đóng góp cho dân tộc và nhân loại bao gồm: “(1) Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ lớn của nhân dân Việt Nam, (2) Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ nhân đạo – thân dân, yêu hòa bình, (3) Nguyễn Đình Chiểu – nhà tư tưởng và (4) Nguyễn Đình Chiểu – thầy giáo, thầy thuốc vượt qua nghịch cảnh để giúp ích cho nhân dân” [6, tr. 41-44]. Tác giả Đặng Văn Tuấn cũng khẳng định: “Ông là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ người dân Nam Bộ từ thế kỉ XIX đến nay về tinh thân yêu nước và đạo lí làm người” [7, tr.36]…
[bookmark: _Hlk107322430]Đi sâu vào các tác phẩm, nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định Nguyễn Đình Chiểu rất chú trọng đến cái hay cái đẹp trong thơ văn và cái đẹp cái hay ấy phải bắt nguồn từ đạo đức: "Đạo đức là thức ăn tinh thần, là môi trường sống, là không khí của Nguyễn Đình Chiểu hít thở. Đạo đức nhân nghĩa là máu huyết, là thịt da con người Nguyễn Đình Chiểu" [8, tr.140] và "... tinh thần xả thân và khí phách lẫm liệt của cả một thời kì đã được truyền tải qua những hình tượng văn chương thì vẫn sống mãi” [9, tr.43]. Tuy vậy, cho đến nay, tiếp nhận và dạy - học tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu trong nhà trường chưa có hiệu quả cao [10, tr.233]. Phải chăng, nguyên nhân quan trọng của hiện trạng này là do người dạy chưa khai thác đúng linh hồn/giá trị tác phẩm? Đây cũng chính là lí do mà nhiều nghiên cứu gần đây đã đặt ra vấn đề cần khai thác giá trị văn hóa truyền thống trong dạy học tác giả Nguyễn Đình Chiểu [11, tr. 164-170] nhằm góp phần xây dựng triết lí giáo dục phù hợp hơn với bối cảnh quốc gia và quốc tế hiện nay [12, tr. 1-7].
Trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết này tiếp tục đi sâu làm rõ hai phương diện đạo đức cơ bản của các nhân vật tiêu biểu trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu là đạo đức con người cá nhân và đạo đức con người cộng đồng; góp phần khơi nguồn “ôn cố tri tân” trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các hệ giá trị trong đó có hệ giá trị con người với vai trò then chốt theo tinh thần hiện đại, “hòa nhập mà không hòa tan”.
2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu văn học sử, phương pháp nghiên cứu liên ngành văn học với văn hóa và giáo dục. Các thao thác phân tích, tổng hợp kết hợp với điểm bình văn học góp phần làm sáng tỏ vấn đề đã đặt ra. 
3. Kết quả và bàn luận
3.1. Đạo đức con người cá nhân trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu
Điều cốt lõi nhất trong quan niệm về con người của Nguyễn Đình Chiểu là vấn đề đạo đức. Chính vì thế, các hình tượng văn học mà ông xây dựng gần như được đồng nhất với các biểu tượng về đạo đức, phục vụ cho mục đích truyền bá đạo đức. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, đạo đức cá nhân của con người được Nguyễn Đình Chiểu đề cao là chữ “nghĩa” đối với trang nam nhi và chữ “ân” đối với nữ giới. 
Hình tượng con người nghĩa khí trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu, vừa có phong cách chung (tuân thủ phép tắc, luật lệ của Nho giáo) vừa có những nét riêng (hành động theo thực tế đời sống phù hợp với đạo lý truyền thống của dân tộc). Con người Đồ Chiểu khắc họa là những người tương thân tương ái, giàu tình cảm nghĩa hiệp, bộc trực, thẳng thắn. Lục Vân Tiên là nhân vật lí tưởng mà Nguyễn Đình Chiểu đã dày công xây dựng nhằm thể hiện giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống đạo đức, Vân Tiên lại chăm chỉ học tập nên đã sớm bộc lộ tài năng, là một người văn võ toàn tài. Cũng nhờ học hành chuyên cần mà Lục Vân Tiên hiểu được bổn phận của người làm trai đương thời: Làm trai trong cõi người ta,/Trước lo báo bổ sau là hiển vang. Nghe tin triều đình mở khoa thi, chàng từ biệt thầy xuống núi để rẽ qua thăm nhà. Giữa đường gặp việc bất bằng, thấy người nguy nan chàng xông vào giải cứu mà không hề băn khoăn, do dự. Không màng đến thân mình, Lục Vân Tiên đã ra tay đánh cướp cứu người, thể hiện tinh thần hiệp nghĩa vong thân:
Vân Tiên ghé lại bên đàng,
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.
Người nho sinh lên kinh ứng thí - Lục Vân Tiên đã coi việc nghĩa trên cả bản thân mình. Nếu Vân Tiên chỉ dừng lại một chút thôi để tính toán thiệt hơn thì có lẽ sẽ khó có thể lay động biết bao thế hệ người đọc bấy lâu nay. Nhà thơ cực tả hình ảnh Vân Tiên “tả đột hữu xung” đối đầu với tên Phong Lai “mặt đỏ phừng phừng” và đám quân “bốn phía phủ vây bịt bùng”. Hình ảnh Vân Tiên hiên ngang xông vào giữa đám thảo khấu thật nhân nghĩa và can trường, được sánh ngang với người anh hùng thời Tam quốc:  
Vân Tiên tả đột hữu xung,
Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dang.
Vân Tiên đánh cướp chỉ vì bản năng con người hiệp nghĩa. Chàng không hề tính toán thiệt hơn. Do đó, thái độ của Vân Tiên đối với giai nhân thật thú vị:
Khoan khoan ngồi đó chớ ra,
Nàng là phận gái ta là phận trai.
Với cuộc gặp gỡ này, Nguyễn Đình Chiểu không đặt ra vấn đề tình yêu nam nữ như các cuộc gặp gỡ giữa tài tử - giai nhân ở truyện Nôm thế kỷ XVIII. Đây là cuộc gặp gỡ giữa một người làm ơn và một người chịu ơn. Vì thế, có người không hiểu rõ dụng ý của tác giả nên đã chê nhân vật Lục Vân Tiên cứng nhắc, cộc lốc khiến cho nhân vật Kiều Nguyệt Nga trở nên trơ trẽn. Nhưng không, hành động của Lục Vân Tiên được miêu tả như vậy là do quan niệm của người xưa: “Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã” (thấy việc nghĩa không làm thì không phải là người dũng). Vân Tiên làm ơn vì nghĩa chứ không có ý định nhận đền đáp, nhất là người chịu ơn lại là nữ. Chính vì thế mà Vân Tiên đã khoát tay dứt khoát ngăn cản sự tiếp xúc trái lễ, liên tiếp từ chối thẳng thừng mọi sự đền đáp của Kiều Nguyệt Nga. Đây là hành động tượng trưng thể hiện thái độ phân minh, không chút ám muội, rất cần có của một người làm điều nghĩa.
Không quắc thước “Vai năm tấc rộng thân mười thước cao” như Từ Hải hay “Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa” như Kim Trọng, Vân Tiên chỉ là một thư sinh mà qua những lời nói của chàng, Nguyễn Đình Chiểu đã cho ta những ấn tượng khó phai:
Vân Tiên nghe nói liền cười:
Làm ơn há dễ trông người trả ơn.
Dường như đối với Vân Tiên, làm việc nghĩa là một bổn phận, là một lẽ tự nhiên. Con người trọng nghĩa khinh tài ấy không coi đó là công trạng. Đó là cách cư xử mang tinh thần nghĩa hiệp của các anh hùng hảo hán: Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.
Tựu chung lại, Vân Tiên là nhân vật lí tưởng của Nguyễn Đình Chiểu. Vân Tiên đã hội đủ những phẩm chất tiêu biểu mà nhân dân mong ước. Chàng là người văn võ song toàn, trọng nghĩa khinh tài, phò đời giúp nước, đối nhân xử thế theo quan điểm của nhân dân. Chàng là người khí khái làm việc nghĩa, khi thấy người nguy khốn thì ra tay cứu giúp.
Cùng với Vân Tiên, Nguyệt Nga cũng là một trong hai nhân vật chính của cặp đôi tài tử - giai nhân. Trước hết, Kiều Nguyệt Nga là một người con có hiếu với cha mẹ:
Làm con đâu dám cãi cha,
Ví dầu ngàn dặm đường xa cũng đành.
Vâng lời cha, Nguyệt Nga trên đường từ Tây Xuyên sang Hà Khê để “định bề nghi gia” đã gặp cướp. Được Vân Tiên cứu giúp, nàng đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành với ân nhân:
Trước xe quân tử tạm ngồi,
Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa.
Chút tôi liễu yếu đào tơ,
Giữa đường gặp phải bụi dơ đã phần.
Hà Khê qua đó cũng gần,
Xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng.
Đặt trong dòng chảy tư tưởng Nho giáo đương thời đề cao chữ tiết “Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn”, việc Nguyệt Nga nhớ ơn và mong muốn đền ơn người đã cứu giúp mình giữ được tiết sạch, giá trong là điều dễ hiểu:
Lâm nguy chẳng kịp giải nguy,
Tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi.
Dù người làm ơn không cần người khác đền ơn nhưng người chịu ơn thì phải khắc cốt ghi tâm, đó chính là bài học tri ân của đạo lí truyền thống người Việt:
Giúp ai nhiều ít nên quên,
Phiền ai một chút để bên dạ này.
Trong khi đó, Vân Tiên đã tay không, một mình trước bọn cướp Phong Lai đầy đủ vũ khí, dám xả thân cứu Nguyệt Nga thì phải chăng cách duy nhất để nàng có thể trả ơn cứu mạng đó là trao cả cuộc đời cho chàng? Nguyệt Nga đã vượt qua lễ giáo phong kiến mà tự đơn phương thề sẽ thủy chung, son sắt với Vân Tiên:
Vái trời cho đặng vuông tròn,
Trăm năm cho trọn lòng son với chàng.
Khác với nhiều người cha trong các truyện thơ Nôm khác, thuận theo đạo lí tri ân, cha của Kiều Nguyệt Nga là Kiều công đến thăm và cảm ơn Lục ông tại Đông Thành. Nguyệt Nga hay tin Vân Tiên trên đường trở về chịu tang mẹ đã không thể về đến nhà. Nàng vẫn quyết giữ tiết với Vân Tiên:
Thân con còn đứng giữa trời,
Xin thờ bức tượng trọn đời thời thôi.
Đất nước gặp họa ngoại xâm. Giống như nàng Chiêu Quân trước đây, được lệnh vua, Nguyệt Nga cũng nguyện làm vật hi sinh. Tâm trạng nàng buồn rầu và đau khổ biết mấy:
Nguyệt Nga trong dạ như bào,
Canh chầy chẳng ngủ những thao thức hoài.
Trước khi đi cống giặc, nàng xin vua cho được sang lạy Lục ông, đem tiền bạc chăm sóc Lục ông và làm chay bảy bữa để giã biệt Vân Tiên. Nàng vẫn luôn tâm niệm “Nguyện cùng bức tượng trót đà chung thân”. Và cuối cùng, Nguyệt Nga sẵn sàng liều chết để giữ trọn ân tình thủy chung với người yêu:
Nghĩa tình nặng cả hai bên,
Nếu ngay cùng chúa lại quên ơn chồng.
Sao sao một thác thời xong,
Lấy mình báo chúa, lấy lòng sự phu.
Giống như ước mơ cổ tích, kết truyện, Vân Tiên đánh thắng giặc, được vua triệu kiến ban thưởng. Chàng đã tâu rõ sự tình lên nhà vua. Nguyệt Nga được xá tội, đồng thời cũng được ban thưởng về sự thủy chung, tiết liệt:
Nguyệt Nga là gái tiết trinh,
Sắc phong quận chúa hiển vinh rỡ ràng.
Mặc dù mở đầu truyện thơ Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu phát biểu quan niệm của mình: “Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình” nhưng qua nhân vật Kiều Nguyệt Nga, chúng ta nhận thấy người con gái được ông chủ yếu khắc họa về chữ “ân” (ơn). Vì trọng ơn cứu mạng của Vân Tiên mà nàng đã tự thề ước, tự coi mình như một người vợ của Vân Tiên. Nguyệt Nga chăm sóc Lục ông như người con dâu chăm sóc cha chồng. Trước khi đi cống giặc, Nguyệt Nga cũng dùng lễ của người vợ đối với chồng để cúng chay. Cũng vì cảm ơn nghĩa mà nàng đã quyết bỏ mạng sống của mình mà nhảy xuống sông. Bấy nhiêu hành động của Nguyệt Nga chúng ta có thể lí giải bởi lòng tri ân sâu sắc của Nguyệt Nga. Nói cách khác, qua nhân vật Nguyệt Nga, truyền thống tri ân của dân tộc đã được kế thừa và phát triển.
3.2. Đạo đức con người cộng đồng trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu
Cuối thế kỷ XIX, lịch sử nước ta có nhiều biến động. Tiếng súng xâm lược của giặc đã phá tan cuộc sống yên bình của nhân dân, gây bao đau thương tang tóc lên đất nước ta. Bản thân Nguyễn Đình Chiểu phải bỏ chạy về quê vợ (làng Thanh Ba, quận Cần Giuộc). Trong hoàn cảnh đó, nhân dân mong ngóng vào sự lãnh đạo của triều đình, của những trang nghĩa sĩ:
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng
 Nỡ để dân đen mắc nạn này?
Trông chờ vào triều đình không được, Nguyễn Đình Chiểu dồn hết tâm trí xây dựng thành công 3 hình tượng nhân vật nhưng chung một tấm lòng vì nước vì dân đó là những người sĩ phu đã dũng cảm đứng lên kháng Pháp, là những trí thức bất hợp tác với kẻ thù và người nông dân nghĩa sĩ. Đây cũng chính là hình tượng văn học có ý nghĩa giáo dục con người cộng đồng lí tưởng.
Trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược, nhân dân đau khổ nhưng anh dũng tuyệt vời trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Triều đình phong kiến bạc nhược đã đầu hàng giặc. Niềm tin tưởng, hi vọng vào vua đã tan vỡ nên Nguyễn Đình Chiểu đã không quên phản ánh tâm trạng hoang mang của nhân dân:
Xe ngựa lao xao giữa cõi trần,
Biết ai thiên tử biết ai thần.
			(Tự Thuật, I)
Nguyễn Đình Chiểu cảm mến những người nghĩa dũng dám xả thân vì nước. Phan Tòng trên đầu còn mang khăn tang mẹ, vẫn cầm quân giết giặc để làm tròn phận sự với nước, với vua:
Cơm áo đền bồi ơn đất nước,
Râu mày giữ vẹn phận tôi con.
                                                                  (Thơ điếu Phan Tòng, X)
Trương Định không kể gian lao khổ sở, ra sức chiến đấu cho trọn đạo vua tôi:
Quân thần còn gánh nặng hai vai
                                                                 (Thơ điếu Trương Định, IV)
Quan trọng hơn, họ không hiểu nghĩa quân thần, đạo vua tôi theo lối mòn mà đã mang tư tưởng rất tiến bộ, phù hợp thời cuộc. Nhân dân cương quyết chống giặc, không đầu hàng đã chỉ cho họ thấy thế nào là trung quân ái quốc, thế nào là đạo làm tôi. Cho nên Trương Định đã không nghe theo lệnh của Tự Đức về đầu hàng giặc, mà ông đã theo ý muốn của dân ở lại đánh Pháp cứu nước: 
Một sớ lãnh binh lờ mắt giặc,
Bằng son ứng nghĩa thắm lòng dân.
Giúp đời dốc trọn ơn nam tử,
Ngay chúa nào lo tiếng nghịch thần.
                                (Thơ điếu Trương Định, II)
Nguyễn Đình Chiểu hết sức ca ngợi Trương Định ở chỗ ông dám vượt lên mọi điều tiếng: 
…nhọc nhằn vì nước, nào hờn tiếng thị, tiếng phi.
						(Văn tế Trương Định)
Quản bao sâu mọt chịu lời nhăng.
						(Thơ điếu Trương Định, IX)
Ý chí sắt son bất khuất, vượt lên mọi khó khăn, kiên trì với sự nghiệp cứu nước: 
Cám nỗi nhà nghiêng lăm chống cột.
						(Thơ điếu Trương Định, IX)
Sự hi sinh của những người sĩ phu kháng Pháp đã để lại xót xa vô hạn: 
Thương ôi, người ngọc ở Bình Đông,
Lớn nhỏ trong làng thảy mến trông.
			(Thơ điếu Phan Tòng, I)
Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Chiểu còn khắc họa rõ hình tượng người trí thức bất hợp tác với kẻ thù trong tác phẩm Ngư Tiều y thuật vấn đáp. Tiêu biểu nhất trong tác phẩm là nhân vật Kỳ Nhân Sư. Điều mọi người kính phục nhất ở Nhân Sư là tinh thần bất hợp tác cao cả của ông. Đôi mắt đã mù, bản thân lại sống trong vùng giặc chiếm, thân phận như cá chậu chim lồng. Nhưng tinh thần bất hợp tác đó vẫn không hề lay chuyển. Khi được tin quân giặc mời ông ra làm ngự y, Nhân Sư vội xông mù đôi mắt, không ân hận lại còn tự hào với cảnh đui mù đó:
Thà cho trước mắt mù mù,
Chẳng thà ngồi thấy kẻ thù quân thân.
Thà cho trước mắt vô nhân,
Chẳng thà ngồi ngó sinh dân nghiêng nghèo.
Đây là hành động tự hủy để giữ thân:
Sự đời thà khuất đôi tròng thịt,
Lòng đạo xin tròn một tấm gương.
Dù đã mù nhưng Nhân Sư không hề bỏ rơi trách nhiệm của mình, luôn làm điều thiện để được thực hiện thiên chức cao cả: Dạy học làm thuốc chữa bệnh cho nhân dân, tập hợp và giác ngộ những người dân yêu nước đợi thời cơ ra cứu nước:
Hỡi bạn y lâm có ai hỏi,
Đò xưa bến cũ có ta đây.
Nguyễn Đình Chiểu không chủ quan khinh địch nhưng cũng không khuất phục trước sức mạnh quân thù. Trong cơn bão táp của quê hương, ông vẫn nhìn thấy một ngày mai rực rỡ:
Sau trời Thúc Quý tan mây,
Sông trong bể lặng mắt thầy sáng ra.
Kỳ Nhân Sư sáng mắt. Đất nước không còn giặc ngoại xâm. Đó là lòng mong ước và niềm tin tưởng của Kỳ Nhân Sư, cũng chính là nỗi lòng của Đồ Chiểu. 
Tuy nhiên, con người nghĩa binh mới là hình tượng văn học thành công nhất, độc đáo nhất của Nguyễn Đình Chiểu. Đây là hình tượng có ý nghĩa văn học sử quan trọng bậc nhất – người anh hùng vô danh tiêu biểu cho lòng dũng cảm tuyệt vời và đức hi sinh cao cả, đại diện xứng đáng cho tinh hoa giá trị tinh thần dân tộc lúc bấy giờ. Kế thừa quan điểm nhân dân của các nhà ái quốc vĩ đại như Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu đã có được một niềm tin sâu sắc vào nhân dân. Từ đó, ông có những sáng tác xuất sắc về nhân dân, đặc biệt là về người nông dân. Từ trước đến thế kỷ XIX, trong văn học viết của ta có lẽ chưa có nhà văn nào nói đến người nông dân được chân thực như Nguyễn Đình Chiểu. 
Hình tượng người nông dân nghĩa binh được Nguyễn Đình Chiểu tập trung thể hiện trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Khác với hình ảnh người tráng sĩ thuở xưa ra đi chinh chiến với khát vọng lập được công danh: Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,/Xếp bút nghiên theo việc đao cung. Cũng không phải là người nông dân bị bắt buộc tham gia chiến tranh phi nghĩa, không hẹn ngày trở về:
Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Chân bước xuống thuyền nước mắt như mưa…
Người nghĩa binh trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu là những người nông dân anh hùng. Nếu như trước kia, những người anh hùng đánh giặc là những bậc kinh luân gồm đủ văn võ toàn tài như Lục Vân Tiên hay võ nghệ hơn người như Hớn Minh thì nay là những người: 
Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó.
chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ.
Việc cuốc việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm.
Vượt qua mọi công thức ước lệ, những người nghĩa sĩ Cần Giuộc đã xuất hiện với nguồn gốc là những người nông dân cùng khổ, là những “dân ấp dân lân” lam lũ. Họ đâu biết đến những công việc của quân đội:
Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung;
…tập khiên tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó.
Phải có cái nhìn tiến bộ với lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc, nhà thơ của chúng ta mới khẳng định được vai trò của người nông dân lao động trong cuộc chiến đấu chống thức dân Pháp xâm lược lúc bấy giờ. Người nghĩa sĩ là những người nông dân lao động “Việc cuốc việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm”. Bản chất họ hiền lành, chất phác, lâu nay chỉ thông thạo với công việc đồng ruộng, tay bùn chân lấm chứ chẳng hề biết chút gì về binh đao trận mạc: “tập khiên tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó” là như vậy.
Trước nạn ngoại xâm, vắng “trang dẹp loạn”, những con người tay lấm chân bùn nhưng lòng đầy nghĩa khí đã tự nguyện tụ họp thành đội nghĩa binh, chung sức chung lòng quyết tâm tiêu diệt giặc:
Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.
Nguyễn Đình Chiểu đã hết lời ca ngợi bản chất tự giác của quần chúng nông dân nghèo khổ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Những nghĩa sĩ này đã chiến đấu không những vì “ngọn rau tấc đất”, “bát cơm manh áo ở đời” mà còn vì “bát nước vùa hương”, “một mối xa thư đồ sộ” cho nên tuy chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn:
Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu, bầu ngòi; trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu nón gõ.
Quân phục chỉ là một manh áo vải, quân trang chỉ là một ngọn tầm vông nhưng với vũ khí sắc bén là lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, họ cũng làm nên biết bao chiến tích lẫy lừng:
Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ.
Có được những chiến tích như vậy là do người nông dân đã chiến đấu anh dũng:
Chi nhọc quan quản gióng trống kì trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không; nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.
Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ.
Đây là những câu thơ gối hạc được xếp vào hàng tuyệt bút. Hình tượng người nông dân nghĩa sĩ hiện lên sinh động và hào hùng bởi hàng loạt động từ mạnh: gióng, đạp, lướt, xô, xông, liều. đâm, chém… cộng với lối sử dụng những cặp từ ngữ đan chéo nhau, nghịch chiều nhau làm tăng sự sôi nổi, mãnh liệt như: đâm ngang chém ngược, hò trước ó sau… Nhịp câu thơ dồn dập, phép đối tài tình, giọng văn hùng tráng… Tất cả đã tạc vào văn chương đất Việt một bức tượng đài về hình tượng người nông dân nghĩa sĩ vừa hùng tráng vừa hoành tráng trong trận công đồn lịch sử.
Sự hi sinh của các nghĩa binh mang tính bi thương sâu sắc:
Đoái sông Cần Giuộc, cỏ cây mấy dặm sầu giăng; nhìn chợ Trường Bình, già trẻ hai hàng lụy nhỏ.
Nhân danh lịch sử, nhà thơ đã cất lên tiếng khóc cho những người anh hùng đã dũng cảm hi sinh vì Tổ quốc. Chính vì hi sinh cho đất nước, cho nhân dân nên cái chết của những người nghĩa sĩ này đã làm cho vạn vật đều nhuốm màu tang tóc đau thương. Thiên nhiên cũng hòa vào nỗi đau chung của con người. Cả con người, cả đất trời cũng đều nhỏ lệ. Cả một không gian vô cùng rộng lớn cũng đã đau đớn ngậm ngùi. 
Nguyễn Đình Chiểu không chỉ khóc thương tiếc nhớ, nhà thơ đã hết lời ca ngợi công đức của những bậc nghĩa sĩ nông dân với những lời văn hào hùng hiếm có:
Một trận khói tan, nghìn năm tiết rỡ.
Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen; thác mà ưng đình miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ.
Đặc biệt hơn nữa, tiếp theo lời ca ngợi, Nguyễn Đình Chiểu đã nêu cao ý chí của mình và cũng là ý chí của tất cả những người còn sống khi ấy, là quyết tâm tiếp tục cuộc chiến đấu anh dũng của những người nghĩa sĩ đã hi sinh:
Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia.
Với Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Nguyễn Đình Chiểu đã xây dựng thành công hình tượng người nông dân nghĩa sĩ kháng Pháp. Nếu Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là khúc ca khải hoàn, ca ngợi những chiến công oanh liệt làm rạng rỡ nước nhà thì Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là khúc tráng ca bất tử của những người anh hùng thất thế nhưng vô cùng lẫm liệt, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ anh hùng yêu nước ngàn năm sau.
4. Kết luận
Được xem là “quốc sách hàng đầu”, giáo dục luôn là một trong những vấn đề quan trọng nhất của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc trong đó có Việt Nam. Theo đó, rất nhiều lần cải cách về mọi phương diện của giáo dục đã diễn ra trong lịch sử phát triển đất nước. Cũng không khó khăn để nhận ra tác dụng to lớn của văn chương là giáo dục con người bởi văn chương hướng con người tới Chân, Thiện, Mĩ của cuộc đời, giúp con người trở nên hữu ích hơn đối với gia đình và xã hội. Có thể nói rằng, tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu hấp dẫn lòng người bởi bề dày đạo lí. Và cũng bởi, tính quần chúng, giản dị, độc đáo trong ngôn ngữ, hệ thống nhân vật… đã đưa những đạo lí cao đẹp đó đến với bao thế hệ độc giả, nhờ đó, Nguyễn Đình Chiểu xứng đáng là nhà văn đạo lí trữ tình xuất sắc nhất Việt Nam.
Quan niệm đạo đức trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là đạo đức Nho giáo với tam cương ngũ thường, tu tề trị bình… mà là tư tưởng đạo đức vì dân, vì nước, phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu không những là nơi tổng duyệt lại hàng loạt những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn là nơi hình thành những giá trị mới mẻ trong lịch sử văn học nước nhà. Hệ thống nhân vật tiêu biểu thể hiện quan niệm đạo đức trong văn chương Nguyễn Đình Chiểu gồm 5 hình tượng: con người nghĩa khí, con người tri ân, người sĩ phu kháng Pháp, người trí thức bất hợp tác với kẻ thù, người nông dân nghĩa binh. Năm hình tượng này được phân biệt bởi hai phạm trù đạo đức: đạo đức cá nhân và đạo đức cộng đồng. Xoay quanh những hình tượng văn học đó, chúng ta thấy được lí tưởng cũng như quan niệm của ông về con người, về cuộc đời. Nguyễn Đình Chiểu coi bản chất con người đồng nghĩa với các giá trị đạo đức. Ông lấy nguyên lí đạo đức làm chuẩn mực cho mọi hành vi. Đạo đức được thể hiện một cách gần gũi, giản dị trong cuộc sống hằng ngày bởi chính những người dân lao động lam lũ. Nguyễn Đình Chiểu đã vẽ ra chân dung con người miền Nam thật sâu sắc, đậm đà. Đóng góp quan trọng của Nguyễn Đình Chiểu là tiếng nói quyết định đưa vùng văn học Nam Bộ vào quỹ đạo phát triển chung của văn học dân tộc.
Tính thời sự của các tác phẩm văn học trữ tình đạo lí ấy, cho đến nay vẫn có ý nghĩa quan trọng bởi đạo đức, đạo lí là hồn cốt, sức mạnh của dân tộc. Thiết kế các chủ đề, các hoạt động giáo dục nhằm tạo được hứng thú cho người học tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu là một phương thức hữu hiệu lưu giữ và phát huy tinh hoa văn hóa của cha ông và quan trọng hơn nữa là góp phần hình thành được các phẩm chất cần có của con người cá nhân, con người công dân từ truyền thống đến hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, và đó sẽ là nội dung bài viết khác của chúng tôi.
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